	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN LONG THÀNH

 Số: 48/2006/NQ-HĐND
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Long Thành, ngày 02  tháng 8  năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 
đến năm 2010 của thị trấn Long Thành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 03/12/2004 có hiệu lực từ ngày 01/4/2005;

Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 6/7/2006 của UBND huyện Long Thành; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 6/7/2006 về kế hoạch sử dụng đất từ năm 2006 đến năm 2010 của thị trấn Long Thành (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Giao cho UBND huyện Long Thành và UBND thị trấn Long Thành căn cứ Luật Đất đai và các chính sách về đất đai hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được HĐND huyện Long Thành khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 02/8/2006.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

	
	                 CHỦ TỊCH

                Trịnh Phẩm Hạnh


	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LONG THÀNH

        Số: 122/TTr-UBND

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Long Thành, ngày 06  tháng  7  năm 2006


TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,
lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối giai đoạn 2006 - 2010
thị trấn Long Thành huyện Long Thành


Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 04/2005/QĐ-TNMT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Ủy ban nhân dân huyện Long Thành kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối giai đoạn 2006 - 2010 thị trấn Long Thành với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. HỒ SƠ TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KÈM THEO TỜ TRÌNH GỒM:

1. Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối giai đoạn 2006 - 2010; 

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 của thị trấn Long Thành;

3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010.
4. Văn bản số 1366/TNMT-QHKH ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về kết quả thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối (2006 – 2010) thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	QHSDĐ dược duyệt (ha) 
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	928,35
	928,35
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	499,95
	612,51
	122,51

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	439,98
	540,79
	122,91

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	279,98
	316,39
	113,00

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	220,00
	246,42
	112,01

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	59,98
	69,97
	116,66

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	160,00
	224,40
	140,25

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	60,00
	60,94
	101,57

	1.2.1
	Ðất rừng sản xuất
	60,00
	60,94
	101,57

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	
	10,78
	-

	2
	Ðất phi nông nghiệp
	428,37
	315,84
	73,73

	2.1
	Ðất ở
	115,00
	122,32
	106,37

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	220,18
	131,09
	59,54

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	22,00
	10,30
	46,82

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	4,18
	1,95
	46,65

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	29,00
	9,16
	31,59

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	165,00
	109,68
	66,47

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	143,00
	64,17
	44,87

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	
	2,99
	

	2.2.4.3
	Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	
	12,72
	

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	
	4,48
	

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	3,00
	4,31
	143,67

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	14,00
	13,31
	95,07

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	5,00
	5,11
	102,20

	2.2.4.8
	Đất chợ
	
	1,34
	

	2.2.4.9
	Đất bải thải xử lý chất thải
	
	1,25
	

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,48
	6,99
	107,87

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	14,00
	14,32
	102,29

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	41,00
	41,12
	100,29

	2.6
	Ðất phi nông nghiệp khác
	31,71
	-
	-


III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2005

(ha)
	Quy hoạch đến năm 2010 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)   
so với hiện trạng

	
	
	
	
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	928,36
	928,36
	-
	-

	1
	Đất nông nghiệp
	612,52
	496,15
	-116,37
	-19,00

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	540,80
	444,46
	-96,34
	-14,81

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	316,39
	249,39
	-67,00
	-21,18

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	246,42
	216,50
	-29,92
	-12,14

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	226,42
	201,68
	-24,74
	-10,93

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	20,00
	14,82
	-5,18
	-25,90

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	69,97
	32,89
	-37,08
	-52,99

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	224,41
	195,07
	-29,34
	-13,07

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	60,94
	41,48
	-19,46
	-31,93

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	60,94
	41,48
	-19,46
	-31,93

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	60,94
	41,48
	-19,46
	-31,93

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	10,78
	10,21
	-0,57
	-5,29

	2
	Đất phi nông nghiệp
	315,84
	432,21
	116,37
	36,84

	2.1
	Ðất ở
	122,32
	189,45
	67,13
	54,88

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	131,09
	18,068
	49,59
	37,83

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	10,30
	10,27
	-0,03
	-0,29

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	1,95
	1,95
	-
	-

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	9,16
	22,05
	12,89
	140,72

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	109,68
	146,41
	36,73
	33,49

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	64,17
	96,88
	32,71
	50,97

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	2,99
	3,79
	0,80
	26,76

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	12,72
	12,72
	-
	-

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	4,48
	4,48
	-
	-

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	4,31
	5,31
	1,00
	23,20

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	13,31
	14,81
	1,50
	11,27

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	5,11
	6,31
	1,20
	23,48

	2.2.4.8
	Ðất chợ
	1,34
	1,34
	-
	-

	2.2.4.9
	Đất có di tích, danh thắng
	-
	-
	-
	-

	2.2.4.10
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	1,25
	0,77
	-0,48
	-38,40

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,99
	6,94
	-0,05
	-0,72

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	14,32
	14,02
	-0,30
	-2,09

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	41,12
	41,12
	-
	-


IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Phân ra các năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	928,36
	928,36
	928,36
	928,36
	928,36

	1
	Đất nông nghiệp
	591,09
	563,03
	548,98
	509,25
	496,15

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	521,96
	494,96
	484,88
	455,16
	444,46

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	303,49
	280,89
	276,74
	258,63
	249,39

	1.1.1.1
	Ðất trồng lúa
	244,71
	226,62
	224,60
	223,64
	216,50

	1.1.1.2
	Ðất trồng cây hàng năm còn lại
	58,78
	54,27
	52,14
	34,99
	32,89

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	218,47
	214,07
	208,14
	196,53
	195,07

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	58,88
	57,85
	53,89
	43,88
	41,48

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	10,25
	10,22
	10,21
	10,21
	10,21

	2
	Đất phi nông nghiệp
	337,27
	365,33
	379,38
	419,11
	432,21

	2.1
	Ðất ở
	125,68
	146,71
	147,58
	186,93
	189,45

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	149,37
	156,42
	169,60
	170,04
	180,68

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	10,29
	10,29
	10,29
	10,29
	10,25

	2.2.2
	Ðất quốc phòng, an ninh
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	22,07
	22,06
	22,06
	22,05
	22,05

	2.2.4
	Ðất có mục đích công cộng
	115,06
	122,12
	135,30
	135,75
	146,41

	2.2.4.1
	Ðất giao thông
	67,75
	73,61
	85,77
	86,22
	96,88

	2.2.4.2
	Ðất thủy lợi
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79
	3,79

	2.2.4.3
	Ðất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72
	12,72

	2.2.4.4
	Ðất cơ sở văn hóa
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48
	4,48

	2.2.4.5
	Ðất cơ sở y tế
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31
	5,31

	2.2.4.6
	Ðất cơ sở giáo dục - đào tạo
	13,31
	13,31
	14,81
	14,81
	14,81

	2.2.4.7
	Ðất cơ sở thể dục - thể thao
	5,11
	6,31
	6,31
	6,31
	6,31

	2.2.4.8
	Ðất chợ
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	2.2.4.9
	Ðất bãi thải, xử lý chất thải
	1,25
	1,25
	0,77
	0,77
	0,77

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	6,96
	6,95
	6,95
	6,94
	6,94

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	14,14
	14,13
	14,13
	14,08
	14,02

	2.5
	Ðất sông suối và mặt nước CD
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ
	Phân ra các năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	116,37
	21,43
	28,06
	14,05
	39,73
	13,10

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	96,34
	18,84
	27,00
	10,08
	29,72
	10,70


	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	67,00
	12,90
	22,60
	4,15
	18,11
	9,24

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	29,92
	1,71
	18,09
	2,02
	0,96
	7,14

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	29,34
	5,94
	4,40
	5,93
	11,61
	1,46

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	19,46
	2,06
	1,03
	3,96
	10,01
	2,40

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	0,57
	0,53
	0,03
	0,01
	-
	-


3. Diện tích đất phải thu hồi:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Cả thời kỳ
	Phân ra các năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Đất nông nghiệp
	62,62
	18,70
	24,11
	10,27
	0,12
	9,42

	1.1
	Ðất sản xuất nông nghiệp
	54,89
	16,05
	23,05
	6,86
	0,11
	8,82

	1.1.1
	Ðất trồng cây hàng năm
	43,22
	11,13
	21,12
	2,68
	0,05
	8,24

	 
	Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước
	28,97
	1,78
	18,02
	2,02
	0,01
	7,14

	1.1.2
	Ðất trồng cây lâu năm
	11,67
	4,92
	1,93
	4,18
	0,06
	0,58

	1.2
	Ðất lâm nghiệp
	7,16
	2,12
	1,03
	3,40
	0,01
	0,60

	1.3
	Ðất nuôi  trồng thủy sản
	0,57
	0,53
	0,03
	0,01
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	8,63
	3,73
	0,67
	2,82
	0,23
	1,18

	2.1
	Ðất ở
	7,79
	3,48
	0,66
	2,34
	0,25
	1,10

	2.2
	Ðất chuyên dùng
	0,54
	0,02
	0,01
	0,48
	0,01
	0,02

	2.2.1
	Ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,03
	0,01
	-
	-
	-
	0,02

	2.2.3
	Ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	0,03
	0,01
	0,01
	-
	0,01
	-

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	0,48
	-
	-
	0,48
	-
	-

	2.3
	Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,05
	0,04
	-
	-
	0,01
	-

	2.4
	Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,25
	0,19
	-
	-
	-
	0,06


V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT

- Huy động các nguồn vốn trong nhân dân để thực hiện các dự án, công trình phúc lợi xã hội với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch.

- Bố trí tái định cư và hỗ trợ di dời phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương cho các hộ có đất bị thu hồi trước khi giải tỏa, xây dựng các công trình.

- Tạo điều kiện để người dân sản xuất nông nghiệp dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân huyện Long Thành kính trình Hội đồng nhân dân huyện./. 
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